
Stt Họ tên Lớp Giới tính Nơi sinh Năm sinh Dân tộc SĐD cá nhân

1 Đinh Đặng Hà An 6A4 Nữ Bình Dương 16/11/2013 Kinh

2 Ninh Đức An 6A4 Nam TP. Hồ Chí Minh 10/03/2013 Kinh

3 Trần Gia An 6A4 Nam Bình Dương 01/11/2013 Kinh

4 Đào Minh Anh 6A4 Nam Bình Dương  15/02/2013 Kinh

5 Hà Ngọc Mỹ Anh 6A4 Nữ Bình Dương 23/12/2013 Kinh

6 Lương Thi Ngọc Anh 6A4 Nữ Bình Dương 19/11/2013 Kinh

7 Tô Nguyễn Ngọc Anh 6A4 Nữ Bình Dương 15/05/2013 Kinh

8 Đặng Bảo Ân 6A4 Nữ TP. Hồ Chí Minh 05/09/2013 Kinh

9 Nguyễn Hồng Ân 6A4 Nam Bình Dương 09/07/2013 Kinh

10 Bùi Anh Đức 6A4 Nam Bình Dương 07/05/2013 Kinh

11 Trần Minh Hiếu 6A4 Nam Bình Dương 13/08/2013 Kinh

12 Trịnh Nghĩa Hoàng 6A4 Nam Bình Dương 25/06/2013 Kinh

13 Nguyễn Đức Huy 6A4 Nam TP. Hồ Chí Minh 03/04/2013 Kinh

14 Nguyễn Đăng Khánh 6A4 Nam Bình Dương 28/07/2013 Kinh

15 Nguyễn Trần Anh Khoa 6A4 Nam Bình Dương 27/04/2013 Kinh

16 Võ Đăng Khoa 6A4 Nam Bình Dương 21/05/2013 Kinh

17 Đỗ Quỳnh Lam 6A4 Nữ Bình Dương 24/10/2013 Kinh

18 Nguyễn Huy Hoàng Lâm 6A4 Nam Bình Dương 19/02/2013 Kinh

19 Nguyễn Hoàng Gia Linh 6A4 Nữ Bình Dương 23/04/2013 Kinh

20 Trần Nhất Ánh Linh 6A4 Nữ Bình Dương 28/05/2012 Kinh

21 Lê Bảo Minh 6A4 Nam Bình Dương 14/01/2013 Kinh

22 Nguyễn Phúc Phương Ngân 6A4 Nữ Thành phố Hồ Chí Minh 05/10/2013 Kinh

23 Đặng Khánh Ngọc 6A4 Nữ Bình Dương 21/04/2013 Kinh

24 Hoàng Bảo Ngọc 6A4 Nữ Bình Dương 04/02/2013 Kinh

25 Trần Văn Nguyên 6A4 Nam Bình Dương 23/08/2013 Kinh
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26 Lê Thành Nhân 6A4 Nam Bình Dương 20/04/2013 Kinh

27 Đoàn Lê Yến Nhi 6A4 Nữ Bình Dương 28/06/2013 Kinh

28 Nguyễn Lê Mẫn Nhi 6A4 Nữ Bình Dương 10/05/2013 Kinh

29 Võ Hạo Nhiên 6A4 Nam Bình Dương 24/05/2013 Kinh

30 Trần Minh Nhựt 6A4 Nam Bình Dương 25/09/2013 Kinh

31 Nguyễn Hữu Phát 6A4 Nam Bình Dương 28/07/2013 Kinh

32 Vũ Lan Phương 6A4 Nữ Yên Bái 26/10/2013 Kinh

33 Nguyễn Võ Trúc Quyên 6A4 Nữ Bình Dương 18/08/2013 Kinh

34 Hồ Nguyễn Tú Quỳnh 6A4 Nữ  Bình Dương  04/03/2013 Kinh

35 Nguyễn Cường Thịnh 6A4 Nam TP. Hồ Chí Minh 10/06/2013 Kinh

36 Hoàng Thanh Thư 6A4 Nữ Bình Dương 07/08/2013 Kinh

37 Nguyễn Ngọc Anh Thư 6A4 Nữ Bình Dương 15/02/2013 Kinh

38 Lê Thị Ngọc Trân 6A4 Nữ Trà Vinh 23/03/2013 Kinh

39 Đào Minh Trí 6A4 Nam Bình Dương 01/07/2013 Kinh

40 Trương Minh Trí 6A4 Nam TP. Hồ Chí Minh 13/07/2013 Kinh

41 Vũ Thái Minh Triết 6A4 Nam TP. Hồ Chí Minh 17/04/2013 Kinh

42 Đỗ Phương Uyên 6A4 Nữ Bình Dương 29/05/2013 Kinh

43 Lê Nguyễn Nhã Uyên 6A4 Nữ Bình Dương 25/10/2013 Kinh

44 Nguyễn Mạnh Bảo Ngọc 6A4 Nữ Tp.HCM 15/05/2013 Chuyển đến

Dầu Tiếng, ngày 12 tháng 08 năm 2024
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